
燃
も

やす

燃
も

やす

燃
も

やす ⇒ Rác cháy được

プ
ぷ ら

ラ ⇒ Tài nguyên nhựaプラ (Pura)

ビ
び ん

ン ⇒ Chai lọ thủy tinh rỗng⇒ Rác không đốt được燃
も

やさない

⇒ Chai nhựa PET, túi, hộp giấyペ
ぺ っ と

ット、紙
かみ

カ
か ん

ン Đồ hộp,
lon kim loại rỗng⇒

 Tháng 9　　　　　Quận Seibu　　　　   2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5
プラ 燃

も

やさない 燃
も

やす カン

6 7 8 9 10 11 12
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

13 14 15 16 17 18 19
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

20 21 22 23 24 25 26
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

27 28 29 30
燃
も

やす プラ ×

 Tháng 8　　　　　Quận Seibu　　　　   2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1

2 3 4 5 6 7 8 
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

9 10 11 12 13 14 15
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

16 17 18 19 20 21 22
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

23 24 25 26 27 28 29
30 31 プラ ビン 燃

も

やす ペット、紙
かみ

 Tháng 7　　　　　Quận Seibu　　　　   2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4
燃
も

やさない 燃
も

やす カン

5 6 7 8 9 10 11
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

12 13 14 15 16 17 18
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

19 20 21 22 23 24 25
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

26 27 28 29 30 31
燃
も

やす プラ × 燃
も

やす カン

 Tháng 4　　　　　Quận Seibu　　　　   2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4
燃
も

やさない 燃
も

やす カン

5 6 7 8 9 10 11
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

12 13 14 15 16 17 18
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

19 20 21 22 23 24 25
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

26 27 28 29 30
燃
も

やす プラ × 燃
も

やす

 Tháng 6　　　　　Quận Seibu　　   　　2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

7 8 9 10 11 12 13
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

14 15 16 17 18 19 20
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

21 22 23 24 25 26 27
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

28 29 30
燃
も

やす プラ

 Tháng 5　　　　　Quận Seibu   　　　　2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2
カン

3 4 5 6 7 8 9
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす ペット、紙
かみ

10 11 12 13 14 15 16
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす カン

17 18 19 20 21 22 23
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす ペット、紙
かみ

24 25 26 27 28 29 30
31 燃

も

やす プラ ビン 燃
も

やす カン

ベトナム語 / Tiếng việt

◎ Quận Toubu vui lòng xem mặt sau

Trung tâm Vệ SinhBản  2026 Quận Seibu (Khu vực phía Tây)3 15
2026
JOYO Được xuất bản bởi thành phố Joyo Bộ phận Xúc tiến và Giảm thiểu Rác

610-0121 thành phố Joyo Terada Minami Tsutsumishita 1(Trung tâm Vệ Sinh)  TEL 53-1400  FAX 53-1402

Lịch thu gom rác hộ gia đình
Tỉnh lộ 69

Quốc lộ 24

Quận Seibu

Phiên bản cuối cùng Vui lòng lưu giữ trong vòng một nămSố điện thoại đặt lịch thu gom rác cồng kềnh (rác ngoại cỡ) 0774-82-3929
(Chuo Kankyo Hozen Công ty Cổ phần) 

 Tháng 10 　　 　　Quận Seibu 　　  　   2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3
燃
も

やす カン

4 5 6 7 8 9 10
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす ペット、紙
かみ

11 12 13 14 15 16 17
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす カン

18 19 20 21 22 23 24
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす ペット、紙
かみ

25 26 27 28 29 30 31

燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす カン

 Tháng 11　　　　　Quận Seibu　　 　　2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6 7
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

8 9 10 11 12 13 14
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

15 16 17 18 19 20 21
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

22 23 24 25 26 27 28
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

29 30
燃
も

やす

 Tháng 12　   　　Quận Seibu　　 　　    2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5
プラ 燃

も

やさない 燃
も

やす カン

6 7 8 9 10 11 12
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

13 14 15 16 17 18 19
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

20 21 22 23 24 25 26
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

27 28 29 30 31
燃
も

やす プラ × ×

 Tháng 1　　　　  Quận Seibu　　　 　　2027
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2

×
3 4 5 6 7 8 9

燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす ペット、紙
かみ

10 11 12 13 14 15 16
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす カン

17 18 19 20 21 22 23
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす ペット、紙
かみ

24 25 26 27 28 29 30
31 燃

も

やす プラ ビン 燃
も

やす カン

 Tháng 2　　　　　Quận Seibu　　　　   2027
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

7 8 9 10 11 12 13
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

14 15 16 17 18 19 20
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

21 22 23 24 25 26 27
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

28

 Tháng 3　　　　　Quận Seibu　　　　   2027
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

7 8 9 10 11 12 13
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

14 15 16 17 18 19 20
燃
も

やす プラ 燃
も

やさない 燃
も

やす カン

21 22 23 24 25 26 27
燃
も

やす プラ ビン 燃
も

やす ペット、紙
かみ

28 29 30 31
燃
も

やす プラ ×

〔Thu gom rác tại các điểm quy định (Lưu ý ngày và giờ làm việc của từng địa điểm)〕
※ Để biết thêmchi tiết, hãy tìm từ khóa “リサイクル ” (tái chế) trên trang chủ của thành phố và xem thông tin về từng 
loại vật phẩm thu gom.

Dầu ăn đã qua sử dụng: thu gom thường xuyên tại Al Plaza Joyo・Coop Joyo
Đối với pin sạc nhỏ (như pin lithium-ion), thiết bị điện tử nhỏ, bóng đèn huỳnh quang đã qua sử dụng, hộp mực mực in: thu gom tại 
Tòa thị chính thành phố・Các trung tâm cộng đồng (trừ Trung tâm cộng đồng Terada)・Các Trung tâm Phúc lợi Người cao tuổi...

Thu gom thường xuyên:

Thu gom hàng tháng:
Dầu ăn đã qua sử dụng: thu gom vào thứ Sáu tuần thứ 3 mỗi tháng, tại thời gian do thành phố quy định, ở Tòa thị chính thành 
phố・Trung tâm Văn hóa Parc Joyo・Các Trung tâm Cộng đồng (trừ Trung tâm Cộng đồng Terada)・Các Trung tâm Phúc lợi 
Người cao tuổi...

◎ Vui lòng đưa ra trước 8:30 sáng vào ngày thu gom.



プラ

プラ

 Tháng10　　　   　Quận Toubu　　　     2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3
ペット、紙

かみ

燃
も

やす

4 5 6 7 8 9 10
プラ 燃

も

やす ビン カン 燃
も

やす

11 12 13 14 15 16 17
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない ペット、紙
かみ

燃
も

やす

18 19 20 21 22 23 24
プラ 燃

も

やす ビン カン 燃
も

やす

25 26 27 28 29 30 31
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない × 燃
も

やす

 Tháng 11　　　  　Quận Toubu　　　  　2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6 7
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

2 3 4 5 6 7 8 
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

15 16 17 18 19 20 21
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

22 23 24 25 26 27 28
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

29 30
プラ

 Tháng 12　　　  　Quận Toubu　　　     2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5
燃
も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

6 7 8 9 10 11 12
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

13 14 15 16 17 18 19
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

20 21 22 23 24 25 26
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

27 28 29 30 31
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない ×

 Tháng 4　　　　　Quận Toubu　　　　  2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4
ビン ペット、紙

かみ

燃
も

やす

5 6 7 8 9 10 11
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

12 13 14 15 16 17 18
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

19 20 21 22 23 24 25
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

26 27 28 29 30
プラ 燃

も

やす ビン ×

 Tháng 6　　　　　Quận Toubu　　　　  2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

7 8 9 10 11 12 13
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

14 15 16 17 18 19 20
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

21 22 23 24 25 26 27
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

28 29 30
プラ 燃

も

やす

 Tháng 5　　　　　Quận Toubu　　　　  2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2
燃
も

やす

3 4 5 6 7 8 9
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

10 11 12 13 14 15 16
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

17 18 19 20 21 22 23
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

24 25 26 27 28 39 30
31 プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

 Tháng 8　　　　　Quận Toubu　　　 　 2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1

2 3 4 5 6 7 8 
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

9 10 11 12 13 14 15
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

16 17 18 19 20 21 22
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

23 24 25 26 27 28 29
30 31 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

 Tháng 9　　　　　Quận Toubu　　　　  2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5
燃
も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

6 7 8 9 10 11 12
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

13 14 15 16 17 18 19
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

20 21 22 23 24 25 26
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

27 28 29 30
プラ 燃

も

やす ビン

 Tháng 7　　　　　Quận Toubu　　　　  2026
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4
ビン ペット、紙

かみ

燃
も

やす

5 6 7 8 9 10 11
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

12 13 14 15 16 17 18
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

19 20 21 22 23 24 25
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

26 27 28 29 30 31
プラ 燃

も

やす ビン × 燃
も

やす

◎ Quận Seibu vui lòng xem mặt sau

Trung tâm Vệ SinhBản  2026 Quận Toubu (Khu vực phía Đông)3 15
2026
JOYO Được xuất bản bởi thành phố Joyo Bộ phận Xúc tiến và Giảm thiểu Rác

610-0121 thành phố Joyo Terada Minami Tsutsumishita 1(Trung tâm Vệ Sinh)  TEL 53-1400  FAX 53-1402

Tỉnh lộ 69

Quốc lộ 24

Lịch thu gom rác hộ gia đình Quận Toubu

燃
も

やす

プ
ぷ ら

ラ

カ
か ん

ン

ビ
び ん

ン

⇒ Rác cháy được

⇒ Rác không đốt được

Đồ hộp,
lon kim loại rỗng

⇒ Tài nguyên nhựaプラ (Pura)

⇒ Chai lọ thủy tinh rỗng

⇒ Chai nhựa PET, túi, hộp giấy

燃
も

やさない

ペ
ぺ っ と

ット、紙
かみ

⇒

ベトナム語 / Tiếng việt

Phiên bản cuối cùng Vui lòng lưu giữ trong vòng một nămSố điện thoại đặt lịch thu gom rác cồng kềnh (rác ngoại cỡ) 0774-82-3929
(Chuo Kankyo Hozen Công ty Cổ phần) 

 Tháng 1　　　　　Quận Toubu　　　　  2027
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2

×
3 4 5 6 7 8 9

プラ 燃
も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

10 11 12 13 14 15 16
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

17 18 19 20 21 22 23
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

24 25 26 27 28 29 30
31 プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

 Tháng 2　　　　　Quận Toubu　　　　  2027
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

7 8 9 10 11 12 13
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

14 15 16 17 18 19 20
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

21 22 23 24 25 26 27
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

28

 Tháng 3　　　　　Quận Toubu　　　　  2027
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 6
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

7 8 9 10 11 12 13
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

14 15 16 17 18 19 20
プラ 燃

も

やす ビン ペット、紙
かみ

燃
も

やす

21 22 23 24 25 26 27
プラ 燃

も

やす 燃
も

やさない カン 燃
も

やす

28 29 30 31
プラ 燃

も

やす ビン

※ Ngày 30 tháng 12 (Thứ Tư) là ngày thu gom “rác không đốt được”.
〔Thu gom rác tại các điểm quy định (Lưu ý ngày và giờ làm việc của từng địa điểm)〕
※ Để biết thêmchi tiết, hãy tìm từ khóa “リサイクル ” (tái chế) trên trang chủ của thành phố và xem thông tin về từng 
loại vật phẩm thu gom.

Dầu ăn đã qua sử dụng: thu gom thường xuyên tại Al Plaza Joyo・Coop Joyo
Đối với pin sạc nhỏ (như pin lithium-ion), thiết bị điện tử nhỏ, bóng đèn huỳnh quang đã qua sử dụng, hộp mực mực in: thu gom tại 
Tòa thị chính thành phố・Các trung tâm cộng đồng (trừ Trung tâm cộng đồng Terada)・Các Trung tâm Phúc lợi Người cao tuổi...

Thu gom thường xuyên:

Thu gom hàng tháng:
Dầu ăn đã qua sử dụng: thu gom vào thứ Sáu tuần thứ 3 mỗi tháng, tại thời gian do thành phố quy định, ở Tòa thị chính thành 
phố・Trung tâm Văn hóa Parc Joyo・Các Trung tâm Cộng đồng (trừ Trung tâm Cộng đồng Terada)・Các Trung tâm Phúc lợi 
Người cao tuổi...

◎ Vui lòng đưa ra trước 8:30 sáng vào ngày thu gom.

※


